PAGE  
5

	HĐND TỈNH KON TUM
BAN PHÁP CHẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  51 /BC-BPC
	         Kon Tum, ngày 30  tháng 11  năm 2020  


BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng,
nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh


Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 510/BC-VKS ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BÁO CÁO

Ban Pháp chế nhận thấy, Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh bố cục chặt chẽ, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động, công tác của ngành. Báo cáo cho thấy, năm 2020 tình hình tội phạm diễn biến phức tạp(
); một số tội phạm mới xuất hiện; nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, trật tự quản lý kinh tế tuy có giảm (giảm 32 vụ), nhưng nhóm tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm an toàn xã hội, trật tự công cộng, môi trường, tham nhũng, chức vụ tăng, đặc biệt nhóm tội về ma túy tăng 36 vụ so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo đã phân tích, chỉ rõ địa bàn xảy ra nhiều tội phạm, tình hình người chưa thành niên phạm tội, nguyên nhân phạm tội, dự báo tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành trong năm 2021. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Ban nhận thấy, các mặt công tác của ngành Kiểm sát năm 2020 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi trội so với năm 2019.
II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ

- Trong lĩnh vực hình sự: Toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Giữa Viện Kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, giảm thiểu các sai sót, án oan sai; bảo đảm các hoạt động tố tụng được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật: 
+ Về xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố(
): Toàn ngành chú trọng công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện, khắc phục các sai sót; đôn đốc Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm. 

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành công tố gắn với hoạt động điều tra; kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố vụ án; kịp thời phát hiện thiếu sót trong quá trình điều tra, đồng thời đề ra yêu cầu điều tra nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ điều tra vụ án(
).
+ Trong giai đoạn truy tố: Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp chú trọng nghiên cứu hồ sơ; xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ và những tình tiết liên quan đến vụ án, làm căn cứ quyết định truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp bảo đảm căn cứ, đúng pháp luật(
).
+ Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử vụ án hình sự chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; chủ động phối hợp với Tòa án, tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xét xử án hình sự, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp(
).

+ Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự(
): tăng cường kiểm sát tại chỗ việc tạm giữ, tạm giam; chú trọng rà soát các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, chủ động kiểm sát việc ra quyết định thi hành án của Tòa án, nắm chắc số bị án bị phạt tù, án có hiệu lực pháp luật chưa thi hành để yêu cầu tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật.

- Trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và các mặt công tác khác(
): Viện Kiểm sát 02 cấp tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính; cử Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ án theo quy định; kết quả công tác kiểm sát thi hành án được nâng cao; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

2. Cải cách tư pháp và tổ chức xây dựng ngành
Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện có kết quả “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra”; chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong ngành.

Tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; việc điều động, luân chuyển thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước; những trường hợp có vi phạm đều được xác minh, kết luận xử lý kịp thời, đúng quy định; toàn ngành tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện tốt việc phối hợp giới thiệu lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tham gia cấp ủy nhiệm kỳ (2020-2025).
III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM
Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh(
). Ngoài ra, Ban nhận thấy:

- Một số Kiểm sát viên, công chức giúp việc trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trách nhiệm, bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế; chưa đầu tư nghiên cứu để nắm vững các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ được phân công, chất lượng tham mưu chưa tốt.
- Thực hành công tố; kiểm sát trong lĩnh vực hình sự, dân sự, tạm giữ, tạm giam, thi hành án... còn có mặt hạn chế; có nơi, có việc xảy ra sai phạm trong hoạt động của cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án nhưng chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh; trong khi đó, các sai phạm đã được phát hiện, nhưng việc khắc phục có nơi, có việc chưa kịp thời, triệt để.
- Quan hệ phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát với các Cơ quan Tư pháp và các cơ quan khác mặc dù đã chú trọng tăng cường, ngày càng hiệu quả hơn nhưng có nơi, có việc vẫn chưa thường xuyên, chặt chẽ.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề cập tại Báo cáo; Ban đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chú trọng triển khai tốt một số nội dung sau đây:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là những nội dung trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ công tác của ngành. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác Cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; tăng cường cơ sở vật chất, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ. 
- Có giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành công tố và kiểm sát tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; quan tâm đẩy mạnh hoạt động kiểm sát việc giải quyết nguồn tin báo liên quan đến tội trộm cắp tài sản, tội vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông xảy ra tại địa phương; có giải pháp cụ thể bảo đảm cho các kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát được thực hiện kịp thời, đầy đủ.
- Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Chú trọng các nội dung: thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; cho hoãn chấp hành hình phạt tù, nhất là các trường hợp “vì lý do sức khỏe, mắc bệnh hiểm nghèo...” không đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện những kiến nghị của Ban Pháp chế tại Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban Pháp chế về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng tranh tụng, thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa; đẩy mạnh công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân; tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, bảo đảm các khiếu kiện của tổ chức, công dân được thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luât.
Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;                                       

- Các Phòng thuộc Văn phòng;

- Lưu: VT, TH.                                                
	TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN
Đã ký
Thái Văn Ngọc


        
(�) Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020, đã khởi tố 445 vụ/629 bị can, cụ thể: các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người khởi tố 64 vụ/94 bị can; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân: khởi tố 02 vụ/02 bị can; các tội xâm phạm sở hữu (chương XVI, BLHS): Khởi tố 187 vụ/166 bị can; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Chương XVIII, BLHS): Khởi tố 35 vụ/49 bị can; các tội phạm về môi trường (Chương XIX, BLHS): Khởi tố 10 vụ/17 bị can; các tội phạm về ma túy: Khởi tố 86 vụ/126 bị can; các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng: Khởi tố 49 vụ/156 bị can; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính: Khởi tố 08 vụ/06 bị can; Các tội phạm về tham nhũng, chức vụ: Khởi tố 02 vụ/04 bị can; Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp: Khởi tố 01 vụ/08 bị can.


(�) Trong năm đã kiểm sát 674 tin báo; đã giải quyết 594 tin, đạt 88,1% (trong đó không khởi tố: 182 tin, tạm đình chỉ 23 tin, khởi tố vụ án: 389 tin, đạt tỷ lệ 65,5% so với số tin đã giải quyết); còn lại: 80 tin, đang trong thời hạn giải quyết. 


(�) Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 558 vụ/806 bị. Cơ quan điều tra đã giải quyết 399 vụ/638 bị can�, đạt 71,5% . Còn lại: 159 vụ/168 bị can. Án tồn của năm 2019 chuyển sang được giải quyết dứt điểm trong quý 1/2020, không có án quá hạn luật định.


(�) VKSND 2 cấp thụ lý giải quyết 330 vụ/656 bị can (cũ 30 vụ/77 bị can; mới 300 vụ/579 bị can, tăng 24 vụ). Đã giải quyết 278 vụ/519 bị can�, đạt 84,24%. Còn lại: 52 vụ/137 bị can. 


(�) Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm: 314 vụ/580 bị cáo (cũ 38 vụ/66 bị cáo; phục hồi 2 vụ/2 bị cáo; mới 274 vụ/512 bị cáo, tăng 18 vụ, 73 bị cáo). Đã giải quyết: 290 vụ/534 bị cáo�. Còn lại: 24 vụ/46 bị cáo.


Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm 27 vụ/34 bị cáo (cũ 3 vụ/3 bị cáo, mới 24 vụ/31 bị cáo, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước). Đã giải quyết: 25 vụ/32 bị cáo, trong đó: xét xử 12 vụ/17 bị cáo, đình chỉ 13 vụ/15 bị cáo (do bị cáo rút kháng cáo). Còn lại: 2 vụ/2 bị cáo.


(�) Kiểm sát tạm giữ: 348 người, đã giải quyết 328 người�, đạt 94,3%. Còn lại: 20 người.


Kiểm sát tạm giám 826 người; đã giải quyết 486 người�, người bị tạm giam chết: 1 (lý do: chết do bệnh lý). Còn tạm giam 339 người. 


(�) Sơ thẩm thụ lý kiểm sát 1466 vụ, việc, đã giải quyết: 1380 vụ, việc. Còn lại 86 vụ, việc. Phúc thẩm thụ lý kiểm sát 21 vụ, đã giải quyết 20 vụ (xét xử, mở phiên họp 19 vụ, đình chỉ 01 vụ); còn lại 01 vụ.


� Trong lĩnh vực hình sự: Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm ở một số đơn vị hiệu quả vẫn chưa cao, tỷ lệ chưa đạt theo yêu cầu (88,1%/90%); tỷ lệ giải quyết án của CQĐT còn thấp (đạt 71,5%); một số vụ án tuyên mức hình phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội dẫn đến bị kháng nghị.


* Trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính: Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chưa nhiều, công tác kháng nghị còn hạn chế.


* Trong công tác tạm giữ, tạm giam: Còn xảy ra việc người bị tạm giam trốn khỏi nơi giam giữ (Trại tạm giam Công an tỉnh), một số huyện nhà tạm giữ xuống cấp, quá tải.


* Trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự: Qua trực tiếp kiểm sát tại UBND xã, phường, thị trấn có người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, cho thấy tình trạng chung các đơn vị này chưa quản lý chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát các bị án, nguyên nhân là do cán bộ được giao nhiệm vụ chưa nắm rõ những quy định về công tác này hoặc chưa làm hết trách nhiệm.


* Trong công tác Kiểm sát thi hành án dân sự: hiện nay số lượng vụ việc thi hành án nhiều, lực lượng cán bộ Chấp hành viên, KSV làm khâu công tác này còn ít; số vụ việc không có điều kiện thi hành án là những đối tượng đang thi hành án, hoặc thi hành án xong đi khỏi địa phương, không rõ địa chỉ, không có tài sản... nên việc thi hành án gặp khó khăn.


* Trong công tác kiểm sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Nhiều đơn khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại… Nguyên nhân là do người dân chưa hiểu rõ những quy định của pháp luật nên có những khiếu nại, tố cáo không đúng, một số khác do không đạt được mục đích, quyền lợi trong các vụ án dân sự, hình sự, các tranh chấp đất đai, tài sản… phần lớn là những người thua kiện nên bức xúc gửi đơn khiếu kiện nhiều nơi.






